
aTHCS NGUYỄN VĂN TỐ Q10 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1a 

 Thực hiện từ ngày 10 tháng 09 năm 2018 
 

 

THỨ TIẾT 
6.1 (Anh Đào. MT) 6.2 (Nguyễn Anh. TH) 6.3 (Mỹ Lến.V) 6.4 (Yến.V) 6.5 (Duyên. AV) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 ChCờ - Anh Đào Văn - Mỹ Lến.V ChCờ - Nguyễn Anh MT - Anh Đào. MT ChCờ - Mỹ Lến.V NNgữ - Trúc Ly. AV ChCờ - Yến.V NN - Phương Thy ChCờ - Duyên. AV NNgữ - Duyên. AV 

2 SHL - Anh Đào. MT Văn - Mỹ Lến.V SHL - Nguyễn Anh Tin - Nguyễn Anh SHL - Mỹ Lến.V Toán - Tươi. T SHL - Yến.V Toán - Thành Trung SHL - Duyên. AV Toán - Thanh Tâm. T 

3 NNgữ - Cẩm Thy Tự chọn CN- Minh Trang Tự chọn NNgữ - Trúc Ly. AV Tự chọn Tin - Nguyễn Anh Tự chọn NNgữ - Duyên. AV Tự chọn 

4 Sinh - Trâm Anh. Sh Tự chọn Toán - Thanh Tâm Tự chọn Sử - Miền. S Tự chọn MT - Anh Đào. MT Tự chọn NNgữ - Duyên. AV Tự chọn 

5 Văn - Mỹ Lến.V  Sinh - Trâm Anh. Sh  CN- Minh Trang  Văn - Yến.V  Toán - Thanh Tâm  

3 
1 Lí - Đình Gia. L Sinh - Trâm Anh. Sh NN - Phương Thy Văn - Mỹ Lến.V CN- Minh Trang AVBN Trúc Ly. AV Sinh - Thùy Dương AVBN Phương Thy NGLL - Duyên. AV Lí - Thu Ngân. L 

2 EMG MT - Anh Đào. MT EMG Văn - Mỹ Lến.V Lí - Đình Gia. L AVBN NN - Phương Thy AVBN Phương Thy CN- Minh Trang Văn - Yến.V 

3 EMG GDCD - Bích Hà.CD EMG Sinh - Trâm Anh. Sh Văn - Mỹ Lến.V Văn - Mỹ Lến.V NN - Phương Thy Văn - Yến.V MT - Anh Đào. MT AVBN Duyên. AV 

4 EMG Văn - Mỹ Lến.V EMG NN - Phương Thy Văn - Mỹ Lến.V Sinh - Thùy Dương CN- Minh Trang Lí - Thu Ngân. L TD - Như Hạnh. TD AVBN Duyên. AV 

5 Văn - Mỹ Lến.V  Lí - Đình Gia. L  TD - Như Hạnh. TD  Văn - Yến.V  Sinh - Thùy Dương  

4 
1 Toán - Song Hạnh. T Tin - Nguyễn Anh Toán - Thanh Tâm Thư viện Toán - Tươi. T AVBN Trúc Ly. AV Sinh - Thùy Dương AVBN Phương Thy GDCD - Bích Hà.CD Toán - Thanh Tâm. T 

2 EMG CN - Minh Trang EMG GDCD - Bích Hà.CD Toán - Tươi. T AVBN Trúc Ly. AV GDCD - Bích Hà.CD AVBN Phương Thy Địa - Tình. Đ Thư viện 

3 EMG Toán - Song Hạnh. T EMG Toán - Thanh Tâm NNgữ - Trúc Ly. AV Thư viện TD - Như Hạnh. TD Toán - Thành Trung Tin - Nguyễn Anh AVBN Duyên. AV 

4 EMG Toán - Song Hạnh. T EMG Toán - Thanh Tâm TD - Như Hạnh. TD GDCD - Bích Hà.CD Địa - Tình. Đ Thư viện NNgữ - Duyên. AV AVBN Duyên. AV 

5 NNgữ - Cẩm Thy  TD - Như Hạnh. TD  Tin - Nguyễn Anh  Toán - Thành Trung  NNgữ - Duyên. AV  

5 
1 Văn - Mỹ Lến.V EMG Lí - Đình Gia. L EMG Toán - Tươi. T MT - Anh Đào. MT Lí - Thu Ngân. L Tin - Nguyễn Anh TD - Như Hạnh. TD Sinh - Thùy Dương 

2 Lí - Đình Gia. L EMG TD - Như Hạnh. TD EMG NGLL - Mỹ Lến.V Văn - Mỹ Lến.V Văn - Yến.V Toán - Thành Trung Sử - Miền. S Văn - Yến.V 

3 Địa - Tình. Đ Thư viện Văn - Mỹ Lến.V Văn - Mỹ Lến.V Lí - Đình Gia. L Toán - Tươi. T NN - Phương Thy Văn - Yến.V Nhạc - Phi Long. Nh Toán - Thanh Tâm. T 

4 TD - Như Hạnh. TD Văn - Mỹ Lến.V Nhạc - Phi Long. Nh Toán - Thanh Tâm NNgữ - Trúc Ly. AV Sinh - Thùy Dương NN - Phương Thy Văn - Yến.V Văn - Yến.V Lí - Thu Ngân. L 

5 Sử - Miền. S  Tin - Nguyễn Anh  NNgữ - Trúc Ly. AV  NN - Phương Thy  NNgữ - Duyên. AV  

6 
1 Lí - Đình Gia. L Toán - Song Hạnh. T Văn - Mỹ Lến.V Toán - Thanh Tâm Toán - Tươi. T NNgữ - Trúc Ly. AV NGLL - Yến.V Văn - Yến.V CN- Minh Trang Lí - Thu Ngân. L 

2 NGLL - Anh Đào Toán - Song Hạnh. T CN- Minh Trang NGLL – Ng. Anh Lí - Đình Gia. L Văn - Mỹ Lến.V TD - Như Hạnh. TD Nhạc - Phi Long. Nh Tin - Nguyễn Anh Văn - Yến.V 

3 TD - Như Hạnh. TD Nhạc - Phi Long. Nh Sử - Miền. S Văn - Mỹ Lến.V Địa - Tình. Đ Tin - Nguyễn Anh CN- Minh Trang Toán - Thành Trung Toán - Thanh Tâm Văn - Yến.V 

4 CN- Minh Trang Tin - Nguyễn Anh Địa - Tình. Đ Văn - Mỹ Lến.V Văn - Mỹ Lến.V Nhạc - Phi Long. Nh Toán - Thành Trung Lí - Thu Ngân. L Văn - Yến.V Toán - Thanh Tâm. T 

5 Toán - Song Hạnh. T  Lí - Đình Gia. L  Văn - Mỹ Lến.V  Sử - Miền. S  Văn - Yến.V  
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THCS NGUYỄN VĂN TỐ Q10 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1a 

 Thực hiện từ ngày 10 tháng 09 năm 2018 
 

 

THỨ TIẾT 
6.6 (Miền. S) 6.7 (Minh Trang. KT) 6.8 (Tuấn Anh. S) 6.9 (Thu Ngân. L) 6.10 (Trâm Anh. Sh) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 ChCờ - Miền. S NNgữ - Cẩm Thy ChCờ - Minh Trang Lí - Thu Ngân. L ChCờ - Kim Yến.Nh Toán - Thành Trung ChCờ - Thu Ngân. L Văn - Hậu. V ChCờ - Trâm Anh Sinh - Trâm Anh. Sh 

2 SHL - Miền. S NNgữ - Cẩm Thy SHL - Minh Trang Toán - Song Hạnh SHL - Kim Yến.Nh MT - Anh Đào. MT SHL - Thu Ngân. L Văn - Hậu. V SHL - Trâm Anh. Sh Lí - Thu Ngân. L 

3 Sử - Miền. S Tự chọn MT - Anh Đào. MT Tự chọn NNgữ - Bích Ngọc Tự chọn Lí - Thu Ngân. L Tự chọn CNghệ - Thọ. KT Tự chọn 

4 Văn - Yến.V Tự chọn CN - Minh Trang Tự chọn Lí - Thu Ngân. L Tự chọn Văn - Hậu. V Tự chọn NNgữ - Trúc Ly. AV Tự chọn 

5 NNgữ - Cẩm Thy  Tin - Duy Toàn. TH  Văn - Hậu. V  CNghệ - Thọ. KT  NNgữ - Trúc Ly. AV  

3 
1 Văn - Yến.V Sinh - Thùy Dương NNgữ - Cẩm Thy AVBN Cẩm Thy NGLL - Kim Yến AVBN Bích Ngọc NNgữ - Trúc Ly. AV MT - Anh Đào. MT GDCD - Bích Hà.CD Thư viện 

2 Văn - Yến.V Lí - Thu Ngân. L NNgữ - Cẩm Thy AVBN Cẩm Thy NNgữ - Bích Ngọc AVBN Bích Ngọc NNgữ - Trúc Ly. AV Văn - Hậu. V TD - Vũ. TD NGLL - Trâm Anh 

3 CN - Minh Trang AVBN Cẩm Thy Văn - Trinh. V Sinh - Thùy Dương Văn - Hậu. V CNghệ - Thọ. KT Sinh - Thùy Dương AVBN Bích Ngọc Lí - Thu Ngân. L AVBN Trúc Ly. AV 

4 TD - Vũ. TD AVBN Cẩm Thy Văn - Trinh. V GDCD - Bích Hà.CD Sinh - Thùy Dương Văn - Hậu. V NGLL - Thu Ngân AVBN Bích Ngọc Văn - Hậu. V AVBN Trúc Ly. AV 

5 NNgữ - Cẩm Thy  CN - Minh Trang  TD - Vũ. TD  Văn - Hậu. V  NNgữ - Trúc Ly. AV  

4 
1 NNgữ - Cẩm Thy Toán - Song Hạnh. T TD - Vũ. TD NGLL - Minh Trang NNgữ - Bích Ngọc Tin - Duy Toàn. TH Toán - Thành Trung GDCD - Bích Hà.CD MT - Anh Đào. MT Sử - Ngọc Mai. S 

2 Toán - Song Hạnh MT - Anh Đào. MT NNgữ - Cẩm Thy Sử - Ngọc Mai. S Sử - Ngọc Mai. S Nhạc - Phi Long. Nh Thư viện Địa - Thu Hường. Đ Sinh - Trâm Anh. Sh Tin - Duy Toàn. TH 

3 Toán - Song Hạnh AVBN Cẩm Thy NNgữ - Cẩm Thy Tin - Duy Toàn. TH GDCD - Bích Hà.CD Sinh - Thùy Dương TD - Vũ. TD CNghệ - Thọ. KT Toán - Hường. T Địa - Thu Hường. Đ 

4 Sinh - Thùy Dương AVBN Cẩm Thy Toán - Song Hạnh Sinh - Thùy Dương Toán - Thành Trung CNghệ - Thọ. KT NNgữ - Trúc Ly. AV Toán - Thành Trung Toán - Hường. T Toán - Hường. T 

5 GDCD - Bích Hà.CD  Thư viện  Địa - Thu Hường. Đ  Sinh - Thùy Dương  NNgữ - Trúc Ly. AV  

5 
1 Văn - Yến.V Văn - Yến.V Văn - Trinh. V AVBN Cẩm Thy Văn - Hậu. V AVBN Bích Ngọc NNgữ - Trúc Ly. AV Toán - Thành Trung Nhạc - Phi Long. Nh Tin - Duy Toàn. TH 

2 Lí - Thu Ngân. L Toán - Song Hạnh. T Văn - Trinh. V AVBN Cẩm Thy Văn - Hậu. V AVBN Bích Ngọc NNgữ - Trúc Ly. AV Nhạc - Phi Long. Nh Toán - Hường. T Văn - Hậu. V 

3 NNgữ - Cẩm Thy Toán - Song Hạnh. T Lí - Thu Ngân. L Văn - Trinh. V NNgữ - Bích Ngọc Lí - Thu Ngân. L Tin - Duy Toàn. TH AVBN Trúc Ly. AV NNgữ - Trúc Ly. AV AVBN Phương Thy 

4 NGLL - Miền. S Tin - Duy Toàn. TH NNgữ - Cẩm Thy Toán - Song Hạnh NNgữ - Bích Ngọc Toán - Thành Trung Lí - Thu Ngân. L AVBN Trúc Ly. AV Văn - Hậu. V AVBN Phương Thy 

5 Địa - Tình. Đ  NNgữ - Cẩm Thy  NNgữ - Bích Ngọc  Sử - Ngọc Mai. S  Văn - Hậu. V  

6 
1 Toán - Song Hạnh. T Nhạc - Phi Long. Nh Nhạc - Phi Long. Nh TD - Vũ. TD Toán - Thành Trung Văn - Hậu. V Văn - Hậu. V Toán - Thành Trung Lí - Thu Ngân. L CNghệ - Thọ. KT 

2 Văn - Yến.V Lí - Thu Ngân. L Văn - Trinh. V Văn - Trinh. V Toán - Thành Trung Thư viện TD - Vũ. TD Toán - Thành Trung Văn - Hậu. V NNgữ - Trúc Ly. AV 

3 Văn - Yến.V TD - Vũ. TD Lí - Thu Ngân. L Toán - Song Hạnh TD - Vũ. TD Lí - Thu Ngân. L Tin - Duy Toàn. TH NNgữ - Trúc Ly. AV Văn - Hậu. V Văn - Hậu. V 

4 Tin - Duy Toàn. TH Thư viện Toán - Song Hạnh Toán - Song Hạnh Văn - Hậu. V Toán - Thành Trung Lí - Thu Ngân. L Văn - Hậu. V Toán - Hường. T Toán - Hường. T 

5 CN - Minh Trang  Địa - Tình. Đ  Tin - Duy Toàn. TH  Toán - Thành Trung  TD - Vũ. TD  
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THCS NGUYỄN VĂN TỐ Q10 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1a 

 Thực hiện từ ngày 10 tháng 09 năm 2018 
 

 

THỨ TIẾT 
7.1 (Xuân Anh.V) 7.2 (Bích Ngọc. AV) 7.3 (Tươi. T) 7.4 (Phượng Vy. AV) 7.5 (Tân. L) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 ChCờ - Xuân Anh.V NNgữ - Phượng Vy ChCờ - Bích Ngọc Tin - Nguyễn Anh ChCờ - Tươi. T Toán - Tươi. T ChCờ - Phượng Vy Văn - Nụ. V ChCờ - Tân. L Lí - Tân. L 

2 SHL - Xuân Anh.V Nhạc - Kim Yến.Nh SHL - Bích Ngọc Toán - Ngọc Minh. T SHL - Tươi. T Lí - Mỹ Yến. L SHL - Phượng Vy Văn - Nụ. V SHL - Tân. L NGLL - Tân. L 

3 Lí - Mỹ Yến. L Toán - Tươi. T Nhạc - Kim Yến.Nh Văn - Nụ. V Toán - Tươi. T NNgữ - Bích Ngọc Toán - Ngọc Minh. T Sinh - Ngọc Huyền NNgữ - Phượng Vy NNgữ - Phượng Vy 

4 Tin - Nguyễn Anh Toán - Tươi. T Lí - Mỹ Yến. L Sinh - Ngọc Huyền Nhạc - Kim Yến.Nh NNgữ - Bích Ngọc GDCD – Th. Thảo Toán - Ngọc Minh. T Văn - Hà. V NNgữ - Phượng Vy 

5 MT - Hoàng Tâm  Văn - Nụ. V  NNgữ - Bích Ngọc  NNgữ - Phượng Vy  Tin - Nguyễn Anh  

3 
1 Sinh - Ngọc Huyền EMG NGLL - Bích Ngọc EMG TD - Như Hạnh. TD Văn - Nụ. V NNgữ - Phượng Vy Thư viện Lí - Tân. L CN - Hoàng Minh 

2 Thư viện EMG TD - Như Hạnh. TD EMG Văn - Nụ. V Văn - Nụ. V NNgữ - Phượng Vy Nhạc - Kim Yến.Nh Sinh - Ngọc Huyền Thư viện 

3 NNgữ - Phượng Vy Tự chọn NNgữ - Bích Ngọc Tự chọn Văn - Nụ. V Tự chọn TD - Như Hạnh. TD Tự chọn Văn - Hà. V Tự chọn 

4 Văn - Xuân Anh.V Tự chọn GDCD - Bích Hà.CD Tự chọn NNgữ - Bích Ngọc Tự chọn Lí - Mỹ Yến. L Tự chọn NNgữ - Phượng Vy Tự chọn 

5 Văn - Xuân Anh.V  Văn - Nụ. V  Lí - Mỹ Yến. L  MT - Hoàng Tâm  Nhạc - Kim Yến.Nh  

4 
1 TD - Như Hạnh. TD Địa - Thu Hường. Đ Sinh - Ngọc Huyền Địa - Phương Lan. Đ Tin - Nguyễn Anh AVBN Bích Ngọc Sử - Ngọc Mai. S CN - Hoàng Minh Toán - Hường. T AVBN Phượng Vy 

2 EMG Tin - Nguyễn Anh EMG CN - Hoàng Minh CN - Hoàng Minh AVBN Bích Ngọc Tin - Nguyễn Anh Sinh - Ngọc Huyền TD - Vũ. TD AVBN Phượng Vy 

3 EMG GDCD - Bích Hà.CD EMG Toán - Ngọc Minh. T NNgữ - Bích Ngọc Sinh - Ngọc Huyền. 

Sh 
NNgữ - Phượng Vy AVBN Phượng Vy Sinh - Ngọc Huyền Toán - Hường. T 

4 EMG Sinh - Ngọc Huyền EMG Toán - Ngọc Minh. T Toán - Tươi. T Thư viện NNgữ - Phượng Vy AVBN Phượng Vy Sử - Ngọc Mai. S Địa - Phương Lan. Đ 

5 Toán - Tươi. T  Sử - Ngọc Mai. S  MT - Hoàng Tâm  Toán - Ngọc Minh. T  NNgữ - Phượng Vy  

5 
1 Sử - Ngọc Mai. S NGLL - Xuân Anh NNgữ - Bích Ngọc Văn - Nụ. V Sinh - Ngọc Huyền AVBN Trúc Ly. AV NGLL - Phượng Vy Toán - Ngọc Minh. T Văn - Hà. V AVBN Phượng Vy 

2 EMG Lí - Mỹ Yến. L EMG Văn - Nụ. V NNgữ - Bích Ngọc AVBN Trúc Ly. AV Lí - Mỹ Yến. L Toán - Ngọc Minh. T Sử - Ngọc Mai. S AVBN Phượng Vy 

3 EMG Văn - Xuân Anh.V EMG Toán - Ngọc Minh. T Địa - Phương Lan. Đ Văn - Nụ. V NNgữ - Phượng Vy AVBN Phượng Vy Toán - Hường. T Văn - Hà. V 

4 EMG Văn - Xuân Anh.V EMG Lí - Mỹ Yến. L Sử - Ngọc Mai. S Toán - Tươi. T Văn - Nụ. V AVBN Phượng Vy NNgữ - Phượng Vy Văn - Hà. V 

5 Địa - Thu Hường. Đ  Văn - Nụ. V  TD - Như Hạnh. TD  Địa - Phương Lan. Đ  MT - Hoàng Tâm  

6 
1 Sử - Ngọc Mai. S Toán - Tươi. T Tin - Nguyễn Anh Lí - Mỹ Yến. L Địa - Phương Lan. Đ Tin - Nguyễn Anh TD - Như Hạnh. TD Toán - Ngọc Minh. T Toán - Hường. T CD - Thanh Thảo 

2 Lí - Mỹ Yến. L Toán - Tươi. T Toán - Ngọc Minh. T Thư viện NGLL - Tươi. T Lí - Mỹ Yến. L Sử - Ngọc Mai. S Văn - Nụ. V Văn - Hà. V Toán - Hường. T 

3 CN - Hoàng Minh Văn - Xuân Anh.V MT - Hoàng Tâm Địa - Phương Lan. Đ CD - Thanh Thảo Văn - Nụ. V Tin - Nguyễn Anh Lí - Mỹ Yến. L Lí - Tân. L Toán - Hường. T 

4 TD - Như Hạnh. TD Văn - Xuân Anh.V Sử - Ngọc Mai. S Toán - Ngọc Minh. T Toán - Tươi. T Toán - Tươi. T Văn - Nụ. V Địa - Phương Lan. Đ Địa - Phương Lan. Đ TD - Vũ. TD 

5 Toán - Tươi. T  TD - Như Hạnh. TD  Sử - Ngọc Mai. S  Văn - Nụ. V  Tin - Nguyễn Anh  
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THCS NGUYỄN VĂN TỐ Q10 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1a 

 Thực hiện từ ngày 10 tháng 09 năm 2018 
 

 

THỨ TIẾT 
7.6 (Tuấn Hưng.T) 7.7 (Thanh Luân. Sh) 7.8 (Hậu. V) 7.9 (Hà. V) 7.10 (Thanh Tâm. T) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 ChCờ - Tuấn Hưng Lí - Mỹ Yến. L ChCờ - Thanh Luân NNgữ - Bích Ngọc ChCờ - Hậu. V Sinh - Thanh Luân ChCờ - Hà. V Nhạc - Kim Yến.Nh ChCờ - Thanh Tâm Toán - Thanh Tâm. T 

2 SHL - Tuấn Hưng.T NNgữ - Phương Thy SHL - Thanh Luân NNgữ - Bích Ngọc SHL - Hậu. V MT - Hoàng Tâm SHL - Hà. V NNgữ - Trúc Ly. AV SHL - Thanh Tâm CNghệ - Thọ. KT 

3 Văn - Mỹ Lến.V Văn - Mỹ Lến.V Toán - Tuấn Hưng.T CNghệ - Thọ. KT Tin - Duy Toàn. TH NNgữ - Cẩm Thy Văn - Hà. V NNgữ - Trúc Ly. AV NNgữ - Bích Liên NNgữ - Bích Liên 

4 Văn - Mỹ Lến.V Văn - Mỹ Lến.V NNgữ - Bích Ngọc Lí - Tân. L NNgữ - Cẩm Thy Văn - Hậu. V Tin - Duy Toàn. TH NNgữ - Trúc Ly. AV Văn - Xuân Anh.V NNgữ - Bích Liên 

5 Toán - Tuấn Hưng.T  Văn - Hà. V  Nhạc - Kim Yến.Nh  Sử - Miền. S  Văn - Xuân Anh.V  

3 
1 Văn - Mỹ Lến.V CNghệ - Thọ. KT TD - Vũ. TD GDCD - Bích Hà.CD Văn - Hậu. V NGLL - Hậu. V NGLL - Hà. V Lí - Mỹ Yến. L Lí - Mỹ Yến. L TD - Quốc King. TD 

2 Nhạc - Kim Yến.Nh Thư viện Văn - Hà. V NGLL - Thanh Luân Văn - Hậu. V Lí - Mỹ Yến. L GDCD - Bích Hà.CD CNghệ - Thọ. KT Văn - Xuân Anh.V Sinh - Thùy Dương 

3 MT - Hoàng Tâm Tự chọn Sinh - Thanh Luân Tự chọn NNgữ - Cẩm Thy Tự chọn NNgữ - Trúc Ly. AV Tự chọn Văn - Xuân Anh.V Tự chọn 

4 Sinh - Ngọc Huyền Tự chọn Nhạc - Kim Yến.Nh Tự chọn NNgữ - Cẩm Thy Tự chọn Văn - Hà. V Tự chọn NNgữ - Bích Liên Tự chọn 

5 NNgữ - Phương Thy  NNgữ - Bích Ngọc  GDCD - Bích Hà.CD  Văn - Hà. V  NNgữ - Bích Liên  

4 
1 NNgữ - Phương Thy Sinh - Ngọc Huyền Toán - Tuấn Hưng.T Toán - Tuấn Hưng.T Sinh - Thanh Luân AVBN Cẩm Thy NNgữ - Trúc Ly. AV Toán - Hường. T Nhạc - Kim Yến.Nh AVBN Bích Liên. AV 

2 NNgữ - Phương Thy Địa - Phương Lan. Đ Sử - Miền. S Thư viện Toán - Tuấn Hưng.T AVBN Cẩm Thy Sinh - Thùy Dương Toán - Hường. T Toán - Thanh Tâm AVBN Bích Liên. AV 

3 Toán - Tuấn Hưng.T AVBN Phương Thy Sinh - Thanh Luân AVBN Bích Ngọc TD - Thanh Thuốc Thư viện MT - Hoàng Tâm AVBN Trúc Ly. AV Sử - Miền. S NNgữ - Bích Liên 

4 GDCD - Bích Hà.CD AVBN Phương Thy NNgữ - Bích Ngọc AVBN Bích Ngọc Địa - Thu Hường. Đ Toán - Tuấn Hưng.T Sử - Miền. S AVBN Trúc Ly. AV CD - Thanh Thảo Tin - Duy Toàn. TH 

5 TD - Vũ. TD  NNgữ - Bích Ngọc  Sử - Miền. S  Toán - Hường. T  TD - Quốc King. TD  

5 
1 NNgữ - Phương Thy AVBN Phương Thy Toán - Tuấn Hưng.T Lí - Tân. L NNgữ - Cẩm Thy Văn - Hậu. V Toán - Hường. T Thư viện Địa - Thu Hường. Đ AVBN Bích Liên. AV 

2 NNgữ - Phương Thy AVBN Phương Thy Địa - Thu Hường. Đ Tin - Duy Toàn. TH NNgữ - Cẩm Thy Toán - Tuấn Hưng.T Văn - Hà. V Sinh - Thùy Dương Văn - Xuân Anh.V AVBN Bích Liên. AV 

3 Sử - Ngọc Mai. S Lí - Mỹ Yến. L MT - Hoàng Tâm AVBN Bích Ngọc Lí - Mỹ Yến. L AVBN Cẩm Thy TD - Thanh Thuốc AVBN Bích Liên Sử - Miền. S Sinh - Thùy Dương 

4 Tin - Duy Toàn. TH Toán - Tuấn Hưng.T Văn - Hà. V AVBN Bích Ngọc Toán - Tuấn Hưng.T AVBN Cẩm Thy Địa - Thu Hường. Đ AVBN Bích Liên Lí - Mỹ Yến. L Thư viện 

5 Toán - Tuấn Hưng.T  Văn - Hà. V  TD - Thanh Thuốc  Lí - Mỹ Yến. L  Tin - Duy Toàn. TH  

6 
1 Lí - Mỹ Yến. L Toán - Tuấn Hưng.T TD - Vũ. TD Văn - Hà. V Địa - Thu Hường. Đ Tin - Duy Toàn. TH Văn - Hà. V Toán - Hường. T NGLL - Thanh Tâm Văn - Xuân Anh.V 

2 Văn - Mỹ Lến.V TD - Vũ. TD Địa - Thu Hường. Đ Toán - Tuấn Hưng.T Sử - Miền. S Văn - Hậu. V Toán - Hường. T Tin - Duy Toàn. TH MT - Hoàng Tâm Toán - Thanh Tâm. T 

3 Sử - Ngọc Mai. S NGLL - Tuấn Hưng Văn - Hà. V Tin - Duy Toàn. TH Toán - Tuấn Hưng.T CNghệ - Thọ. KT Lí - Mỹ Yến. L Văn - Hà. V Địa - Thu Hường. Đ Toán - Thanh Tâm. T 

4 Toán - Tuấn Hưng.T Tin - Duy Toàn. TH Sử - Miền. S Lí - Tân. L Lí - Mỹ Yến. L Toán - Tuấn Hưng.T TD - Thanh Thuốc NNgữ - Trúc Ly. AV Toán - Thanh Tâm Lí - Mỹ Yến. L 

5 Địa - Phương Lan. Đ  Toán - Tuấn Hưng.T  Văn - Hậu. V  Địa - Thu Hường. Đ  Toán - Thanh Tâm  

7 
1           

2           

3           

4           

5           



THCS NGUYỄN VĂN TỐ Q10 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
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THỨ TIẾT 
8.1 (Thanh Hiệp. T) 8.2 (Thanh Mai. AV) 8.3 (Hoàng Minh. KT) 8.4 (Hương Lan. H) 8.5 (Thanh Thảo. CD) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 ChCờ - Thanh Hiệp CN - Hoàng Minh ChCờ - Thanh Mai Toán - Song Hạnh ChCờ - Hoàng Minh CD - Thanh Thảo ChCờ - Tuấn Anh. S Toán - Ngọc Minh. T ChCờ - Thanh Thảo Sinh - Ngọc Huyền 

2 SHL - Thanh Hiệp NNgữ - Thanh Mai SHL - Thanh Mai Sinh - Thanh Luân SHL - Hoàng Minh NNgữ - Duyên. AV SHL - Tuấn Anh. S Sử - Tuấn Anh. S SHL - Thanh Thảo Tin - Ngọc Lắm. TH 

3 Sử - Tuấn Anh. S Toán - Thanh Hiệp MT - Hoàng Tâm AVBN Thanh Mai Lí - Tân. L Toán - Thành Trung CD - Thanh Thảo AVBN Duyên. AV NNgữ - Chân Ái. AV AVBN Chân Ái. AV 

4 MT - Hoàng Tâm NGLL - Thanh Hiệp Hóa - Tuyết Trinh AVBN Thanh Mai CN - Hoàng Minh Toán - Thành Trung Toán - Ngọc Minh. T AVBN Duyên. AV Văn - Thúy Trúc.V AVBN Chân Ái. AV 

5 Tin - Ngọc Lắm. TH  NNgữ - Thanh Mai  Sử - Tuấn Anh. S  Toán - Ngọc Minh. T  CN - Hoàng Minh  

3 
1 Sinh - Thanh Luân EMG NGLL - Thanh Mai Lí - Tân. L TD - Thanh Thuốc AVBN Duyên. AV Văn - Trinh. V Nhạc - Kim Yến.Nh CN - Hoàng Minh Hóa - Ngọc Lan. H 

2 Lí - Tân. L EMG NNgữ - Thanh Mai CN - Hoàng Minh NGLL - Hoàng Minh AVBN Duyên. AV Văn - Trinh. V Hóa - Hương Lan. H TD - Thanh Thuốc Văn - Thúy Trúc.V 

3 Văn - Yến.V Hóa - Tuyết Trinh NNgữ - Thanh Mai Thư viện Sinh - Ngọc Huyền Lí - Tân. L NNgữ - Duyên. AV CN - Hoàng Minh NNgữ - Chân Ái. AV Văn - Thúy Trúc.V 

4 Văn - Yến.V Văn - Yến.V Sinh - Thanh Luân Hóa - Tuyết Trinh NNgữ - Duyên. AV Hóa - Hương Lan. H TD - Thanh Thuốc Thư viện NNgữ - Chân Ái. AV Lí - Tân. L 

5 CN - Hoàng Minh  TD - Thanh Thuốc  NNgữ - Duyên. AV  Sinh - Ngọc Huyền  NNgữ - Chân Ái. AV  

4 
1 Toán - Thanh Hiệp CD - Thanh Thảo Tin - Ngọc Lắm. TH Văn - Thanh Loan.V NNgữ - Duyên. AV Toán - Thành Trung Toán - Ngọc Minh. T NNgữ - Duyên. AV NNgữ - Chân Ái. AV Thư viện 

2 EMG NNgữ - Thanh Mai TD - Thanh Thuốc Toán - Song Hạnh MT - Hoàng Tâm Toán - Thành Trung NNgữ - Duyên. AV NNgữ - Duyên. AV Nhạc - Kim Yến.Nh Toán - Tấn Đức. T 

3 EMG Tự chọn NNgữ - Thanh Mai Tự chọn Toán - Thành Trung Tự chọn Địa - Tình. Đ Tự chọn Toán - Tấn Đức. T Tự chọn 

4 EMG Tự chọn NNgữ - Thanh Mai Tự chọn Tin - Ngọc Lắm. TH Tự chọn TD - Thanh Thuốc Tự chọn Sinh - Ngọc Huyền Tự chọn 

5 Địa - Tình. Đ  Toán - Song Hạnh  TD - Thanh Thuốc  Sinh - Ngọc Huyền  CD - Thanh Thảo  

5 
1 TD - Thanh Thuốc Toán - Thanh Hiệp Văn - Thanh Loan.V Toán - Song Hạnh NNgữ - Duyên. AV AVBN Duyên. AV NGLL - Tuấn Anh Tin - Ngọc Lắm. TH Văn - Thúy Trúc.V AVBN Chân Ái. AV 

2 EMG Sinh - Thanh Luân Văn - Thanh Loan.V Sử - Tuấn Anh. S NNgữ - Duyên. AV AVBN Duyên. AV MT - Hoàng Tâm Lí - Tân. L Địa - Tình. Đ AVBN Chân Ái. AV 

3 EMG Sử - Tuấn Anh. S Tin - Ngọc Lắm. TH AVBN Thanh Mai Văn - Trinh. V Toán - Thành Trung NNgữ - Duyên. AV AVBN Duyên. AV Sử - Tuấn Anh. S Toán - Tấn Đức. T 

4 EMG Lí - Tân. L Địa - Tình. Đ AVBN Thanh Mai Sinh - Ngọc Huyền Văn - Trinh. V NNgữ - Duyên. AV AVBN Duyên. AV Tin - Ngọc Lắm. TH Toán - Tấn Đức. T 

5 Văn - Yến.V  NNgữ - Thanh Mai  Sử - Tuấn Anh. S  Văn - Trinh. V  NNgữ - Chân Ái. AV  

6 
1 Tin - Ngọc Lắm. TH Toán - Thanh Hiệp CN - Hoàng Minh Văn - Thanh Loan.V Văn - Trinh. V Thư viện Lí - Tân. L Hóa - Hương Lan. H TD - Thanh Thuốc Hóa - Ngọc Lan. H 

2 Nhạc - Kim Yến.Nh Hóa - Tuyết Trinh Toán - Song Hạnh. 

T 
Văn - Thanh Loan.V Địa - Tình. Đ Hóa - Hương Lan. H CN - Hoàng Minh Toán - Ngọc Minh. T Lí - Tân. L NGLL - Thanh Thảo 

3 Toán - Thanh Hiệp Thư viện Toán - Song Hạnh Lí - Tân. L Tin - Ngọc Lắm. TH Văn - Trinh. V Văn - Trinh. V Toán - Ngọc Minh. T Toán - Tấn Đức. T Sử - Tuấn Anh. S 

4 Toán - Thanh Hiệp Văn - Yến.V Nhạc - Kim Yến.Nh Sử - Tuấn Anh. S CN - Hoàng Minh Văn - Trinh. V Văn - Trinh. V Tin - Ngọc Lắm. TH Toán - Tấn Đức. T Văn - Thúy Trúc.V 

5 TD - Thanh Thuốc  CD - Thanh Thảo  Nhạc - Kim Yến.Nh  Sử - Tuấn Anh. S  MT - Hoàng Tâm  
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THỨ TIẾT 
8.6 (Tuyết Trinh. H) 8.7 (Ngọc Minh. T) 9.1 (Chân Ái. AV) 9.2 (Ngọc Lắm. TH) 9.3 (Thúy Trúc.V) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 ChCờ - Tuyết Trinh Sử - Tuấn Anh. S ChCờ - Ngọc Minh NNgữ - Thanh Mai ChCờ - Chân Ái. AV AVBN Chân Ái. AV ChCờ - Ngọc Lắm CNghệ - Thọ. KT ChCờ - Thúy Trúc AVBN Bích Liên. AV 

2 SHL - Tuyết Trinh CD - Thanh Thảo SHL - Ngọc Minh. T CN - Hoàng Minh SHL - Chân Ái. AV AVBN Chân Ái. AV SHL - Ngọc Lắm Sinh - Trâm Anh. Sh SHL - Thúy Trúc.V AVBN Bích Liên. AV 

3 Sinh - Thanh Luân Lí - Tân. L Văn - Thúy Trúc.V Toán - Ngọc Minh. T Văn - Xnh.V BDHSG NNgữ - Thanh Mai BDHSG Tin - Ngọc Lắm. TH BDHSG 

4 NNgữ - Chân Ái. AV Tin - Ngọc Lắm. TH NNgữ - Thanh Mai Sử - Tuấn Anh. S TD - Quốc King. TD BDHSG Sử - Tuấn Anh. S BDHSG Toán - Tuấn Hưng.T BDHSG 

5 Hóa - Tuyết Trinh  CD - Thanh Thảo  NNgữ - Chân Ái. AV  TD - Quốc King. TD  Văn - Thúy Trúc.V  

3 
1 Thư viện NGLL - Tuyết Trinh Văn - Thúy Trúc.V Văn - Thúy Trúc.V NGLL - Chân Ái CD - Thanh Thảo Sinh - Trâm Anh. Sh AVBN Thanh Mai NNgữ - Bích Liên Hóa - Hương Lan. H 

2 MT - Hoàng Tâm NNgữ - Chân Ái. AV Văn - Thúy Trúc.V Hóa - Ngọc Lan. H Sinh - Trâm Anh. Sh Hóa - Tuyết Trinh Lí - Thu Ngân. L AVBN Thanh Mai NNgữ - Bích Liên CD - Thanh Thảo 

3 TD - Thanh Thuốc AVBN Chân Ái. AV Nhạc - Kim Yến.Nh AVBN Thanh Mai Lí - Đình Gia. L BDHSG Địa - Lâm. Đ BDHSG Lí - Mỹ Yến. L BDHSG 

4 Văn - Thúy Trúc.V AVBN Chân Ái. AV CN - Hoàng Minh AVBN Thanh Mai MT - Anh Đào. MT BDHSG NNgữ - Thanh Mai BDHSG Địa - Lâm. Đ BDHSG 

5 Văn - Thúy Trúc.V  Sinh - Thanh Luân  Địa - Lâm. Đ  NNgữ - Thanh Mai  Hóa - Hương Lan. H  

4 
1 CN - Hoàng Minh NNgữ - Chân Ái. AV TD - Thanh Thuốc Toán - Ngọc Minh. T Thư viện Toán - Tấn Đức. T NNgữ - Thanh Mai NNgữ - Thanh Mai Sinh - Trâm Anh. Sh Nhạc - Phi Long. Nh 

2 NNgữ - Chân Ái. AV NNgữ - Chân Ái. AV NGLL - Ngọc Minh Toán - Ngọc Minh. T Toán - Tấn Đức. T Sinh - Trâm Anh. Sh NGLL - Ngọc Lắm Văn - Thanh Loan.V TD - Quốc King. TD Toán - Tuấn Hưng.T 

3 Nhạc - Kim Yến.Nh Tự chọn Toán - Ngọc Minh. T Tự chọn TD - Quốc King. TD BDHSG CD - Thanh Thảo BDHSG NNgữ - Bích Liên BDHSG 

4 Toán - Tấn Đức. T Tự chọn Sinh - Thanh Luân Tự chọn NNgữ - Chân Ái. AV BDHSG Thư viện BDHSG NNgữ - Bích Liên BDHSG 

5 Sinh - Thanh Luân  NNgữ - Thanh Mai  NNgữ - Chân Ái. AV  Toán - Tấn Đức. T  NNgữ - Bích Liên  

5 
1 NNgữ - Chân Ái. AV Toán - Tấn Đức. T NNgữ - Thanh Mai AVBN Thanh Mai Văn - Xuân Anh.V Sử - Tuấn Anh. S Địa - Lâm. Đ Nhạc - Phi Long. Nh Sinh - Trâm Anh. Sh Toán - Tuấn Hưng.T 

2 Văn - Thúy Trúc.V Toán - Tấn Đức. T NNgữ - Thanh Mai AVBN Thanh Mai NNgữ - Chân Ái. AV Văn - Xuân Anh.V Toán - Tấn Đức. T Lí - Thu Ngân. L Địa - Lâm. Đ MT - Anh Đào. MT 

3 Văn - Thúy Trúc.V AVBN Chân Ái. AV NNgữ - Thanh Mai Lí - Tân. L NNgữ - Chân Ái. AV Tự chọn Toán - Tấn Đức. T Tự chọn Toán - Tuấn Hưng.T Tự chọn 

4 TD - Thanh Thuốc AVBN Chân Ái. AV Sử - Tuấn Anh. S Toán - Ngọc Minh. T Toán - Tấn Đức. T Tự chọn Văn - Thanh Loan.V Tự chọn Văn - Thúy Trúc.V Tự chọn 

5 Toán - Tấn Đức. T  Tin - Ngọc Lắm. TH  Địa - Lâm. Đ  Văn - Thanh Loan.V  Văn - Thúy Trúc.V  

6 
1 Văn - Thúy Trúc.V Lí - Tân. L Toán - Ngọc Minh. T Tin - Ngọc Lắm. TH Văn - Xuân Anh.V Hóa - Tuyết Trinh MT - Anh Đào. MT Toán - Tấn Đức. T Toán - Tuấn Hưng.T Văn - Thúy Trúc.V 

2 Sử - Tuấn Anh. S Toán - Tấn Đức. T Hóa - Ngọc Lan. H Địa - Phương Lan. Đ Văn - Xuân Anh.V CNghệ - Thọ. KT Toán - Tấn Đức. T Hóa - Ngọc Lan. H NGLL - Thúy Trúc Văn - Thúy Trúc.V 

3 Địa - Phương Lan. Đ Toán - Tấn Đức. T TD - Thanh Thuốc Văn - Thúy Trúc.V Nhạc - Phi Long. Nh Tin - Ngọc Lắm. TH Hóa - Ngọc Lan. H Văn - Thanh Loan.V TD - Quốc King. TD Thư viện 

4 Tin - Ngọc Lắm. TH Hóa - Tuyết Trinh MT - Hoàng Tâm Thư viện Lí - Đình Gia. L Toán - Tấn Đức. T TD - Quốc King. TD Văn - Thanh Loan.V Sử - Tuấn Anh. S CNghệ - Thọ. KT 

5 CN - Hoàng Minh  Lí - Tân. L  Toán - Tấn Đức. T  Tin - Ngọc Lắm. TH  Lí - Mỹ Yến. L  

7 
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THỨ TIẾT 
9.4 (Mỹ Yến. L) 9.5 (Nụ. V)    

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 ChCờ - Mỹ Yến. L Toán - Thanh Hiệp ChCờ - Nụ. V Hóa - Ngọc Lan. H       

2 SHL - Mỹ Yến. L NNgữ - Phượng Vy SHL - Nụ. V Toán - Thanh Hiệp       

3 TD - Quốc King. TD BDHSG Văn - Nụ. V BDHSG       

4 NNgữ - Phượng Vy BDHSG NNgữ - Bích Liên BDHSG       

5 Lí - Mỹ Yến. L  NNgữ - Bích Liên        

3 
1 Địa - Lâm. Đ AVBN Phượng Vy Lí - Thu Ngân. L AVBN Bích Liên       

2 Lí - Mỹ Yến. L AVBN Phượng Vy Địa - Lâm. Đ AVBN Bích Liên       

3 Sinh - Trâm Anh. Sh BDHSG NNgữ - Bích Liên BDHSG       

4 Hóa - Hương Lan. H BDHSG NGLL - Nụ. V BDHSG       

5 NNgữ - Phượng Vy  Sinh - Trâm Anh. Sh        

4 
1 NNgữ - Phượng Vy CNghệ - Thọ. KT NNgữ - Bích Liên MT - Anh Đào. MT       

2 MT - Anh Đào. MT CD - Thanh Thảo NNgữ - Bích Liên CNghệ - Thọ. KT       

3 Toán - Thanh Hiệp BDHSG Thư viện BDHSG       

4 Toán - Thanh Hiệp BDHSG TD - Quốc King. TD BDHSG       

5 Tin - Ngọc Lắm. TH  Toán - Thanh Hiệp        

5 
1 NGLL - Mỹ Yến. L Văn - Hà. V Tin - Ngọc Lắm. TH Lí - Thu Ngân. L       

2 Nhạc - Phi Long. Nh Văn - Hà. V Sinh - Trâm Anh. Sh Toán - Thanh Hiệp       

3 Địa - Lâm. Đ Tự chọn Văn - Nụ. V Tự chọn       

4 Sinh - Trâm Anh. Sh Tự chọn Địa - Lâm. Đ Tự chọn       

5 NNgữ - Phượng Vy  Nhạc - Phi Long. Nh        

6 
1 Toán - Thanh Hiệp Thư viện Sử - Tuấn Anh. S Văn - Nụ. V       

2 TD - Quốc King. TD Văn - Hà. V Văn - Nụ. V Toán - Thanh Hiệp       

3 Sử - Tuấn Anh. S Hóa - Hương Lan. H Văn - Nụ. V Toán - Thanh Hiệp       

4 Văn - Hà. V Toán - Thanh Hiệp CD - Thanh Thảo Hóa - Ngọc Lan. H       

5 Văn - Hà. V  TD - Quốc King. TD        

7 
1           

2 BDHSG  BDHSG        

3 BDHSG  BDHSG        

4 BDHSG  BDHSG        

5 BDHSG  BDHSG        

 


